	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

Trường THCS Bồ Đề

Năm học 2016 - 2017
	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I 

Môn: Vật lí 7  

   Thời gian : 45 phút

Ngày thi: 09/12/2016


I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Kiểm tra học sinh việc nắm các kiến thức trong chương quang học và âm học.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập, kĩ năng vẽ hình.

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập và kiểm tra.

II. Ma trận đề:

	Nội dung kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc

nghiệm
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	
	
	

	Quang học
	NB khi nào thấy 1 vật

ĐL phản xạ ánh sáng

Đặc điểm ảnh tạo bởi gương cầu
	Đặc điểm ảnh tạo bởi gương 
	
	
	
	Bt về ảnh tạo bởi gương phẳng
	
	

	Số câu 
	3
	1
	
	
	
	1
	
	

	Số điểm
	1,5
	2,0 đ
	
	
	
	1,5
	
	5,0 đ

50%

	 Âm học
	Khái niệm biên độ dao động, tần số
	.
	
	Khi nào vật phát ra âm to, nhỏ, cao, thấp
	 VD về vật phản xạ âm tốt, kém.

Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm
	
	Vận dung kiến thức về độ cao của âm để giải thích các hiện tượng thực tế
	

	Số câu 
	1 
	
	
	1
	1
	
	1
	

	Số điểm
	0,5
	
	
	3,0
	1,0 đ
	
	0,5
	5,0đ

50%

	Tổng
	4,0đ

40%
	3,0 đ

30%
	2,5 đ

25%
	0,5 đ

5%
	10đ 

100%
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I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:

   
 A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.                    


   
 B. Tia tới và pháp tuyến với gương.

   
 C. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.  

   
 D. Tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

Câu 2. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh:

  
 A. Lớn bằng vật.


 

    B. Lớn hơn vật.

   
 C. Gấp đôi vật.




    D. Nhỏ hơn vật.

Câu 3. Khi nào ta nhìn thấy một vật?

A. Khi vật được chiếu sáng.

           
B. Khi vật phát ra ánh sáng

C. Khi ta mở mắt hướng về phía vật. 
             
D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta.

Câu 4. Trong các bề mặt dưới đây, bề mặt của vật phản xạ âm tốt là:

   
 A. Bề mặt của một tấm vải.


     B. Bề mặt của một tấm kính.

   
 C. Bề mặt đá hoa.
                                                  D. Bề mặt của một miếng xốp.

Câu 5. Tần số dao động là:

   
A. Số dao động trong 1 giây.


   
           B. Số dao động trong 1 phút.
    
C. Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng                           
           D. Độ lệch nhỏ nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng      
Câu 6. Khi ta nghe thấy tiếng trống, bộ phận dao động phát ra âm là:
 
 A. Dùi trống.



                 B. Mặt trống.

  
 C. Thành trống.



                 D. Viền trống.

II. Tự luận: (7,0 điểm) 

Bài 1: (2,0 đ) Nêu những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi.
Bài 2: (1,5 đ)  Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng  30o. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương .

Bài 3:(3,0 đ)     
a) Khi nµo vËt ph¸t ra ©m to, ©m nhá?
b) Khi nµo vËt ph¸t ra ©m thấp, ©m cao?
Bài 4: (0,5 đ) Tại sao khi biểu diễn đàn bầu, người nghệ sĩ thường dùng tay uốn cần đàn?
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	TT
	Nội dung
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

B

D

B -C

A

B


	Mỗi câu 0,5 đ

	Bài 1
	Đặc điểm chung của ảnh tạo bởi gương cầu lồi :

· Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

· Ảnh nhỏ hơn vật.

	1,0 đ

1,0 đ

	Bài 2
	







	1,5 đ


	Bài 3
	a) Vật dao động mạnh, biên độ dao động lớn thì âm phát ra to.

Vật dao động nhẹ, biên độ dao động nhỏ thì âm phát ra nhỏ

b) Vật dao động nhanh, tần số dao động lớn thì âm phát ra cao.

Vật dao động chậm, tần số dao động nhỏ thì âm phát ra thấp
	0,75 đ

0,75 đ
0,75 đ

0,75 đ

	Bài 4
	Đàn bầu chỉ có một dây đàn. Một đầu được gắn cố định, còn đầu kia đươc gắn với cần đàn có thể uốn được dễ dàng. Khi biểu diễn, người nghệ sĩ dùng tay uốn cần đàn để thay đổi độ căng của dây đàn. Nhờ đó, tần số dao động của dây đàn thay đổi, âm phát ra sẽ khác nhau. 
	0,5 đ


	BGH duyệt

Lý Thị Như Hoa
	Tổ trưởng duyệt

Vũ Quang Lâm
	GV

        Phan Thị Thùy Linh




A





B





B





A





O





H





I





A’





B’








